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TỔNG SỐ 52.260 52.260 52.260 37.600 4.400 10.260 310.772 310.772 310.772 69.772 241.000

A Bộ, cơ quan trung ương 52.260 52.260 52.260 37.600 4.400 10.260 310.772 310.772
1 Văn phòng Trung ương Đảng 42.000 37.600 4.400

2 Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 10.260 10.260

3 Bộ Khoa học và Công nghệ 52.260 52.260 310.772 310.772
B Địa phương 310.772 69.772 241.000
1 Ninh Thuận 103.000 103.000
2 Đắk Nông 69.772 69.772
3 Kiên Giang 138.000 138.000

PHỤ LỤC

Tổng số

Trong đó

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước 
ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 

2025
Điều chỉnh giảm Điều chỉnh tăng

Tổng số Tổng số

STT Đơn vị

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước nguồn 
ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh giảm Điều chỉnh tăng

Tổng số

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số   1321/NQ-UBTVQH15 ngày   16  tháng   12 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Đơn vị tính: Tỷ đồng



Sum of tien Column Labels
Row Labels Bảo vệ môi trườngCông trình công cộng tại các đô thịDu lịch
Bắc Kạn
Bộ Ngoại giao
Hà Tĩnh 162400
Hải Dương 75584.253
Hậu Giang 301790
Nghệ An 366851 77539
Ninh Thuận 62100
Phú Thọ
Quảng Trị
Thành phố Hồ Chí Minh
Yên Bái
Grand Total 62100 906625.253 77539



Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệpGiao thôngMôi trường

117626.85

108029

48898

1503314

117626.85 1611343 48898



Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sảnXã hội Y tế, dân số và gia đình
22147

36879

205776

7253
29400 205776 36879



Grand Total
22147

117626.85
162400

75584.253
301790
589298

62100
48898

205776
1503314

7253
3096187.103



tinh tien nganh
Yên Bái 7,253 Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi v
Hậu Giang 301,790 Công trình công cộng tại các đô thị
Bắc Kạn 22,147 Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi v
Nghệ An 108,029 Giao thông
Nghệ An 77,539 Du lịch
Nghệ An 8,179 Y tế, dân số và gia đình
Nghệ An 28,700 Y tế, dân số và gia đình
Nghệ An 366,851 Công trình công cộng tại các đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh1,503,314 Giao thông
Hà Tĩnh 162,400 Công trình công cộng tại các đô thị
Ninh Thuận 62,100 Bảo vệ môi trường
Phú Thọ 48,898 Môi trường
Quảng Trị 205,776 Xã hội
Hải Dương 75,584 Công trình công cộng tại các đô thị
Bộ Ngoại giao 117,627 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp



ệp, thủy lợi và thủy sản

ệp, thủy lợi và thủy sản
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